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MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH MỞ RỘNG - 
ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH THU NHẬP VÀ VIỆC LÀM CỦA NỀN KINH TẾ

1. Giới thiệu
Từ năm 1993 đến nay, Tổng cục Thống kê Việt 

Nam đã lập và công bố các bảng I/O cho các năm 
1989, 1996, 2000, 2007, 2012. Dữ liệu từ các bảng 
I/O này đã được sử dụng ngày càng rộng rãi hơn 
trong các nghiên cứu nhằm phân tích và dự báo 
kinh tế vĩ mô; chẳng hạn, một số nghiên cứu về cơ 
cấu kinh tế Việt Nam của Ngoc Q. Pham & cộng 
sự (2006), Kwang Moon Kim & cộng sự (2007), 
Bui Trinh & cộng sự (2009), Nguyễn Khắc Minh 

& Nguyễn Việt Hùng (2009), Bui Trinh & cộng sự 
(2012); về các ngành kinh tế trọng điểm của Nguyễn 
Mạnh Toàn & Nguyễn Thị Hương (2013), Nguyễn 
Phương Thảo (2015); về mối quan hệ giữa cung và 
cầu của nền kinh tế của Bui Trinh & cộng sự (2009), 
Bùi Trinh & cộng sự (2011). 

Đã có các nghiên cứu sử dụng mô hình cân đối 
liên ngành để lượng hóa khả năng tạo việc làm và thu 
nhập các ngành ở một số nước như Lenzen (2001) 
và Valadkhani (2003) đã xác định được thứ hạng của 
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Tóm tắt:
Bài viết giới thiệu cơ sở lý thuyết của mô hình cân đối liên ngành mở rộng và ứng dụng vào đo 
lường, phân tích sự tác động của việc thay đổi tiêu dùng cuối cùng về sản phẩm của một ngành 
kinh tế đến thu nhập của người lao động, số lượng việc làm trong ngành đó cũng như ảnh hưởng 
của nó đến các ngành khác và toàn bộ nền kinh tế. Sử dụng bảng I/O năm 2012 của Việt Nam 
(vừa được Tổng cục Thống kê công bố năm 2015) và các số liệu liên quan khác để xác định các 
nhân tử sản lượng, thu nhập và việc làm của 14 ngành kinh tế.  Kết quả cho thấy ngành Xây dựng 
và ngành Thủy sản có khả năng tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với sản lượng, đồng thời cũng tác 
động lớn đến sự gia tăng thu nhập của hộ gia đình và tạo việc làm cho nền kinh tế. Từ đó đưa ra 
một số hàm ý chính sách thúc đẩy tạo việc làm và thu nhập trong bối cảnh hiện nay.    
Từ khóa: Mô hình cân đối liên ngành mở rộng, nhân tử sản lượng, nhân tử thu nhập, nhân tử việc 
làm, Việt Nam 
Income and employment multipliers in the Vietnamese economy - the input-output approach
Abstract:
This paper presents the theoretical approach of output, income and employment multipliers 
using the extended input-output model. Based on Vietnam Input-Output Table 2012 (GSO, 2015) 
and other relevant data, the study examines how each of 14 sectors affects the economy in terms 
of output, income and employment. The analysis results demonstrate that the Construction and 
Fishery sectors have the greatest impact on output as well as the significant effects in generating 
new household income and employment. Therefore, the paper suggests several policy implica-
tions for job and income creation in Vietnam.
Keywords: Input-output Model; output multiplier; income multiplier; employment multiplier; 
Vietnam.
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các ngành về khả năng tạo việc làm đối với nền kinh 
tế Úc; Bekhet (2011) đã đánh giá được những thành 
công và thất bại của các chính sách phát triển thông 
qua việc ước lượng nhân tử sản lượng, thu nhập và 
việc làm của nền kinh tế Malaysia giai đoạn 1983 – 
2000. 

Tuy nhiên, chưa có tài liệu nào tại Việt Nam trình 
bày một cách cụ thể và có hệ thống cơ sở lý thuyết 
về nhân tử thu nhập và nhân tử việc làm ở phạm vi 
các ngành cũng như tổng thể nền kinh tế dựa trên 
phương pháp Cân đối liên ngành để cung cấp những 
cơ sở khoa học hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính 
sách trong việc lựa chọn các ngành nhằm đạt được 
các ưu tiên trong các giai đoạn phát triển kinh tế của 
đất nước. Bởi vì suy cho cùng, tăng trưởng sản xuất 
cũng để tạo ra nhiều thu nhập hơn; đến lượt nó, thu 
nhập là cơ sở để các hộ gia đình tiêu dùng, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần cho các cá nhân trong 
xã hội. 

Câu hỏi đặt ra là với nguồn lực giới hạn, cần ưu 
tiên kích cầu sản phẩm của ngành nào, hoặc kích 
thích sản xuất vào ngành nào để có thể tạo ra được 
việc làm, tăng thêm thu nhập từ lao động cho người 
dân, để họ có thể tiêu dùng nhiều hơn các sản phẩm, 
dịch vụ được tạo ra. Bài viết này ứng dụng mô hình 
cân đối liên ngành mở rộng nhằm lượng hóa các 
nhân tử thu nhập và việc làm dựa trên dữ liệu bảng 
I/O năm 2012 của Việt Nam và các số liệu liên quan 
khác; từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm 
thúc đẩy tạo việc làm và thu nhập trong bối cảnh 
hiện nay.    

2. Cơ sở lý thuyết của mô hình cân đối liên ngành 
mở rộng

Mô hình cân đối liên ngành “đơn giản” chỉ cho 
phép nghiên cứu mối quan hệ tác động qua lại giữa 
các ngành sản xuất, theo đó sự tăng (hoặc giảm) tiêu 
dùng cuối cùng về sản phẩm của một ngành trước 
hết sẽ tác động đến sản lượng sản xuất của chính 
ngành đó và từ đó sẽ kích thích sản xuất của các 
ngành khác thông qua các mối quan hệ đầu vào đầu 
ra giữa các ngành (Nguyễn Mạnh Toàn, 2011). Bên 
cạnh nhu cầu về nguyên liệu, vật liệu, và các yếu tố 
tiêu dùng trung gian khác, sự tăng trưởng về qui mô 
sản xuất của các ngành còn đặt ra yêu cầu tăng thêm 
về lao động và do đó tạo ra được việc làm và thu 
nhập tăng thêm cho người lao động; các khoản thu 
nhập tăng thêm này sẽ được sử dụng cho tiêu dùng 
của các hộ gia đình và sự tiêu dùng tăng thêm này 
đến lượt nó lại kích thích phát triển sản xuất. Đây là 

điểm mấu chốt của mối quan hệ tương tác giữa các 
bộ phận trong hệ thống kinh tế vĩ mô được thể hiện 
trong Mô hình cân đối liên ngành “mở rộng” với hộ 
gia đình là thành phần (ngành) nội sinh. 

Mô hình I/O mở rộng là sự phát triển của mô hình 
I/O đơn giản bằng cách đưa thêm vào mô hình một 
dòng và một cột. Cột thêm vào thể hiện tiêu dùng 
cuối cùng của hộ gia đình. Ma trận A mở rộng được 
ký hiệu là A . Ma trận này có cỡ lớn hơn ma trận A 
một dòng và một cột. Như vậy, trong mô hình I/O 
mở rộng, ta xem lao động là một đầu vào tương tự 
các đầu vào trung gian khác. Hộ gia đình tiêu dùng 
các sản phẩm, dịch vụ mua từ các ngành kinh tế và 
chính trong nội bộ của các hộ gia đình ( 1,1 ++ nnX ) để 
tái sản xuất sức lao động, biểu hiện ở cột n+1. Lao 
động được cung ứng cho các ngành sản xuất trong 
nền kinh tế và cho chính các hộ gia đình, biểu hiện 
ở dòng n+1. Khi đó, mối quan hệ giữa giá trị sản 
xuất, hệ số chi phí trung gian trực tiếp mở rộng và 
tiêu dùng cuối cùng có thể được biểu diễn như sau:

Xi    = ai1X1       +    ai2X2  +…+     aijXj+…+      ainXn   
+  ai,n+1Xn+1   + Fi

*

…
Xn+1 = an+1,1X1 + an+1,2X2 +…+ an+1,jXj+…+  

an+1,nXn + an+1,n+1Xn+1 + F*
n+1

trong đó jjnjn XXa /,1,1 ++ =  là các hệ số chi phí đầu 
vào của lao động liên quan với hộ gia đình, vectơ F* 
biểu thị cho tiêu dùng cuối cùng về sản phẩm của 
các ngành sau khi đã loại trừ tiêu dùng cuối cùng 
của hộ gia đình. 

Trong mô hình I/O mở rộng, ký hiệu vectơ giá trị 
sản xuất mở rộng là X , vectơ tiêu dùng cuối cùng 
mở rộng là F , ma trận hệ số chi phí trực tiếp mở 
rộng A , véctơ dòng thể hiện hệ số chi phí về lao 
động theo các ngành RH , véctơ cột thể hiện hệ số 
tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình về sản phẩm 
của các ngành CH , hệ số chi phí cho các dịch vụ do 
chính các hộ gia đình tự cung cấp lẫn nhau h: 
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Trong đó:
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Ta có mô hình I/O mở rộng như sau:
FXAI =− )(

từ đó suy ra
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Ký hiệu α là ma trận Leontief mở rộng, với 
1)( −−= AIα . 

Ta có:

FX ∆=∆ α                                       
2.1. Nhân tử sản lượng
Mỗi ngành trong nền kinh tế có quan hệ rất mật 

thiết với các ngành khác thông qua việc mua các 
yếu tố đầu vào từ các ngành, cũng như cung cấp sản 
phẩm đầu ra cho tiêu dùng trung gian của các ngành. 
Một ngành có điều kiện phát triển sẽ kéo theo nhu 
cầu về sản phẩm của một số ngành khác. Đến lượt 
mình, các ngành khác lại có điều kiện mở rộng sản 
xuất, tạo ra nhu cầu đầu vào từ các ngành khác nữa 
và sự lan tỏa này diễn ra trong toàn bộ nền kinh tế 
qua rất nhiều vòng. Vì vậy, một trong các ứng dụng 
quan trọng nhất của mô hình cân đối liên ngành là 
đo lường sự khác biệt giữa tác động ban đầu của một 
thay đổi bên ngoài (các biến số ngoại sinh) và tổng 
tác động của sự thay đổi đó bằng các nhân tử (Miller 
& Peter, 2009).

Giả sử, khi thay đổi tiêu dùng cuối cùng của 
ngành 1 thêm 1 đơn vị, các ngành khác đều không 
thay đổi, khi đó:
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Như vậy có thể thấy khi tiêu dùng cuối cùng về 
sản phẩm của ngành 1 thay đổi 1 đơn vị (các ngành 
khác đều không thay đổi), giá trị sản xuất của ngành 
1 sẽ thay đổi một lượng giá trị 111 α=∆X , giá trị 
sản xuất của ngành 2 sẽ thay đổi một lượng giá 
trị 212 α=∆X , …, giá trị sản xuất của ngành n sẽ 
thay đổi một lượng giá trị 1nnX α=∆ , chi phí lao 
động (thu nhập của người lao động) trong nền kinh 
tế sẽ thay đổi một lượng giá trị là 1,1,1 ++ =∆ nnX α . 
Ký hiệu 1O là nhân tử sản lượng của ngành 1 – biểu 
hiện sự thay đổi tổng giá trị sản xuất của toàn nền 
kinh tế khi có sự thay đổi tiêu dùng cuối cùng về sản 
phẩm của ngành 1 thêm 1 đồng. Ta có:
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 Một cách tổng quát, Nhân tử sản lượng của ngành 
j được xác định bằng cách cộng tổng theo cột j trên 
ma trận α như sau: 

∑
+

=

=
1

1

n

i
ijjO α

Nhân tử sản lượng của một ngành càng lớn, thể 
hiện mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và mức độ lan 
tỏa của ngành đó đến các ngành khác trong nền kinh 
tế càng cao. Có thể thấy thu nhập và tiêu dùng của các 
hộ gia đình đóng vai trò rất quan trọng đối với tăng 
trưởng kinh tế bởi vì nhân tử sản lượng của mô hình 
I/O mở rộng thường có giá trị lớn hơn nhiều so với 
mô hình đơn giản. Mô hình mở rộng cho phép tính 
toán, ước lượng cả sự thay đổi thu nhập của lao động, 
cũng như tác động của sự thay đổi thu nhập đến tiêu 
dùng cuối cùng của hộ gia đình và chính điều này tiếp 
tục kích thích sản xuất thêm nhiều chu trình. 

2.2. Nhân tử thu nhập
Bên cạnh việc tính toán, phân tích nhân tử sản 

lượng, các nhà hoạch định chính sách còn đặc biệt 
quan tâm đến nhân tử thu nhập. Nhân tử thu nhập 
của ngành j, ký hiệu jH , cho biết khi nhu cầu tiêu 
dùng cuối cùng về sản phẩm của một ngành đó tăng 
thêm 1 đơn vị sẽ tạo ra được bao nhiêu thu nhập từ 
lao động trong toàn bộ nền kinh tế. Đây là một chỉ 



Số 232 tháng 10/2016 31

số rất quan trọng để nghiên cứu và hoạch định các 
chính sách nhằm tăng thu nhập và mức sống cho 
người dân.   

Nhân tử thu nhập được tính toán trên cơ sở ma 
trận Leontief mở rộng,α , và véctơ hệ số chi phí lao 
động 1+na . Với:

[ ]1,1,12,11,11 ,...,,...,, ++++++ = nnjnnnn aaaaa
Trong đó jna ,1+ là hệ số hệ số chi phí đầu vào của 

lao động được sử dụng trong ngành j, biểu hiện bằng 
tiền về chi phí lao động được sử dụng (cũng chính là 
thu nhập mà người lao động nhận được) để sản xuất 
1 đồng giá trị sản xuất của ngành j.  

Như đã trình bày ở phần trên, giả sử có sự thay 
đổi 1 đồng tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm 
của ngành 1 (cố định các ngành khác đều không 
thay đổi), giá trị sản xuất của ngành 1 sẽ thay đổi 
một lượng giá trị là 111 α=∆X , giá trị sản xuất của 
ngành 2 sẽ thay đổi một lượng giá trị là 212 α=∆X
,… giá trị sản xuất của ngành n sẽ thay đổi một lượng 
giá trị là 1nnX α=∆ , tổng chi phí về lao động (thu 
nhập tăng thêm của lao động) trong toàn bộ nền kinh 
tế sẽ thay đổi một lượng giá trị 1,11 ++ =∆ nnX α . Đây 
chính là nhân tử thu nhập của ngành 1. Một cách 
khái quát, nhân tử thu nhập của các ngành trong nền 
kinh tế được xác định dựa vào dòng n+1 của ma trận 
Leontief mở rộng,α , như sau:

jnjH ,1+= α
Như vậy, chỉ cần dựa vào số liệu dòng n+1 của 

ma trận Leontief mở rộng, ta có thể xác định được 
nhân tử thu nhập của các ngành. Tuy nhiên, để hiểu 
rõ và phân tích được bản chất, các yếu tố cấu thành 
nhân tử thu nhập của từng ngành, phần sau đây sẽ 
tiếp tục trình bày cơ chế và cách thức xác định nhân 
tử thu nhập một cách cụ thể hơn.   

Ví dụ: Khi có sự thay đổi 1 đồng tiêu dùng cuối 
cùng đối với sản phẩm của ngành 1, giá trị sản 
xuất của ngành 1 sẽ thay đổi một lượng giá trị là 

111 α=∆X , giá trị sản xuất của ngành 2 sẽ thay 
đổi một lượng giá trị là 212 α=∆X ,… giá trị sản 
xuất của ngành n sẽ thay đổi một lượng giá trị là 

1nnX α=∆ . Trong khi đó, để tạo ra được 1 đồng 
giá trị sản xuất của ngành j cần jna ,1+ đồng chi phí 
cho lao động. Do vậy, khi có sự thay đổi 1 đồng tiêu 
dùng cuối cùng đối với sản phẩm của ngành 1 chẳng 
hạn, thu nhập của lao động trong ngành 1 sẽ thay đổi 
một lượng là 111,1 α+na , thu nhập của lao động trong 
ngành 2 sẽ thay đổi 212,1 α+na ,…, thu nhập của lao 
động trong ngành n sẽ thay đổi 1,1 nnna α+ . Như vậy, 
tổng chi phí cho lao động của n ngành trong nền 

kinh tế, ký hiệu *
jH , sẽ thay đổi khi có sự thay đổi 

1 đồng tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm của 
ngành j có thể được khái quát như sau:

∑
=

+=
n

i
ijinj aH

1
,1

* α

Bên cạnh việc tạo ra thu nhập cho lao động từ 
hoạt động của các ngành sản xuất như trình bày trên, 
thu nhập tăng thêm cho lao động còn được tạo ra khi 
các hộ gia đình gia tăng cung cấp các dịch vụ lẫn 
nhau trong nội bộ các hộ gia đình (các hộ gia đình 
mua sức lao động của các hộ gia đình, ví dụ thuê 
người trông trẻ, giúp việc nhà…). Khi có sự thay 
đổi 1 đồng tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm 
của một ngành nào đó (ví dụ như ngành j), thu nhập 
tăng thêm của lao động trong toàn bộ nền kinh tế sẽ 
thay đổi một lượng giá trị jn ,1+α . Với một đồng thu 
nhập tăng thêm, hộ gia đình sẽ chi tiêu cho các dịch 
vụ do chính các hộ gia đình cung cấp lẫn nhau hoặc 
tự phục vụ là 1,1 ++ nna đồng. Do vậy, thu nhập của lao 
động phục vụ trong nội bộ của các hộ gia đình sẽ 
thay đổi một lượng giá trị là jnnna ,11,1 +++ α .

Như vậy, dưới tác động của sự thay đổi về nhu 
cầu tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm của một 
ngành (ngành j) thêm một đồng, thu nhập của lao 
động trong toàn bộ nền kinh tế sẽ tăng một lượng 
bằng tổng giá trị lao động tăng thêm trong tất cả các 
ngành (n ngành) và thu nhập tăng do các hộ gia đình 
tăng các dịch vụ phục vụ lẫn nhau. Một cách khái 
quát, ta có công thức tính nhân tử thu nhập cho các 
ngành như sau:

Về mặt toán học có thể chứng minh được:

jnjH ,1+= α
2.3. Nhân tử việc làm 
Nhân tử việc làm, ký hiệu jE , cho biết khi nhu 

cầu tiêu dùng cuối cùng về sản phẩm của một ngành 
nào đó tăng thêm 1 đơn vị sẽ tạo ra được bao nhiêu 
việc làm cho người lao động trong toàn bộ nền kinh 
tế. Đây là một tiêu chí rất quan trọng trong việc 
hoạch định và phân tích các chính sách tạo việc làm 
cho người lao động, đặc biệt trong điều kiện của Việt 
Nam hiện nay. 

Ngoài việc tính toán nhân tử thu nhập, mô hình 
I/O mở rộng còn cho phép đo lường sự tác động của 
tiêu dùng cuối cùng đến thay đổi số lượng việc làm 
trong toàn bộ nền kinh tế thông qua số lượng lao 
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động được hấp thụ thêm trong từng ngành. 
Gọi  véctơ [ ]nj eeeee ,...,,...,, 21=  biểu  hiện  số  lượng 

lao động đang làm việc trong các ngành của nền kinh 
tế, véctơ [ ]1,1,12,11,11 ,...,,...,, ++++++ = nnjnnnn wwwww  
biểu hiện hệ số sử dụng lao động trong từng ngành. 

jnw ,1+ cho biết để tạo ra 1 đơn vị giá trị sản lượng 
đầu ra ngành j cần phải sử dụng bao nhiêu người lao 
động, với jjjn Xew =+ ,1 .

Như đã trình bày ở phần trước, khi có sự thay đổi 
1 đồng tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm của 
ngành j, giá trị sản xuất của ngành i sẽ thay đổi một 
lượng giá trị là ijiX α=∆ . Trong khi đó, để tạo ra 
được 1 đồng giá trị sản xuất của ngành i cần inw ,1+
người lao động. Do vậy, khi có sự thay đổi 1 đồng 
tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm của ngành 
j, số lượng lao động trong ngành i sẽ thay đổi một 
lượng là ijina α,1+ . Sự thay đổi về tổng số lao động 
của tất các ngành trong nền kinh tế, kể cả số lao 
động làm việc cho các hộ gia đình, khi có sự thay 
đổi 1 đồng tiêu dùng cuối cùng đối với sản phẩm 
của một ngành, được gọi là nhân tử việc làm, ký 
hiệu jE .

∑
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n
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Các chính sách kinh tế không chỉ đơn thuần 
hướng đến việc tăng giá trị sản xuất mà còn rất quan 
tâm đến tạo ra thu nhập và việc làm cho người lao 
động, do vậy các chỉ tiêu về nhân tử thu nhập và 
nhân tử việc làm nhằm lượng hóa và chi tiết hơn tác 
động của lựa chọn chính sách có ý nghĩa to lớn trong 

việc hoạch định các chính sách kinh tế.
3. Ứng dụng mô hình I/O mở rộng trong việc 

xác định nhân tử sản lượng, thu nhập và việc làm 
của các ngành kinh tế ở Việt Nam

Để đảm bảo tính tương thích trong tính toán, trên 
cơ sở ước lượng số người từ 15 tuổi trở lên tham gia 
vào các ngành kinh tế năm 2012 của Tổng cục Thống 
kê và bảng I/O năm 2012 của Việt Nam, nghiên cứu 
này đã gộp thành bảng I/O mở rộng với 14 ngành. 
Ma trận hệ số chi phí trực tiếp mở rộng A và Ma trận 
nghịch đảo Leontief mở rộng 1)( −−= AIα  được 
xác định trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2. Từ đó xác 
định được các nhân tử sản lượng của 14 ngành kinh 
tế (Hình 1). Kết quả phân tích cho thấy các nhân 
tử sản lượng được đo lường bởi mô hình I/O mở 
rộng lớn hơn đáng kể các nhân tử sản lượng được 
đo lường bởi mô hình I/O đơn giản. Điều này thể 
hiện chi tiêu của hộ gia đình là thành tố tạo nên sự 
lan tỏa đối với nền kinh tế của Việt Nam. Cụ thể, các 
ngành Xây dựng (mã ngành 7), Thủy sản (mã ngành 
3), Công nghiệp chế biến (mã ngành 5), Quản lý nhà 
nước, quốc phòng và an ninh (mã ngành 13), Nông 
nghiệp (mã ngành 1) là những ngành có nhân tử sản 
lượng cao nhất.

Đồng thời, cũng xác định được các nhân tử thu 
nhập của 14 ngành kinh tế (Hình 2); các nhân tử thu 
nhập được xếp hạng theo mức độ giảm dần, trong đó 
các ngành Quản lý nhà nước, quốc phòng và an ninh 
(mã ngành 13), Xây dựng (mã ngành 7), Dịch vụ 
phục vụ cá nhân và cộng đồng (mã ngành 14), Thủy 

Hình 1: Nhân tử thu nhập của 14 ngành kinh tế
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sản (mã ngành 3), Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, sửa 
chữa xe (mã ngành 8) và Nông nghiệp (mã ngành 
1) là những ngành có nhân tử thu nhập cao nhất. 
Nhân tử thu nhập của ngành Quản lý nhà nước, quốc 
phòng và an ninh có giá trị cao nhất được giải thích 
là do đây là lĩnh vực dịch vụ công có tỷ lệ chi phí lao 
động (cũng chính là thu nhập của người lao động) 
so với giá trị sản lượng đầu ra là lớn nhất (52,5%), 
nguồn thu nhập này chủ yếu từ tiền lương được chi 
trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, 
ngành Xây dựng và Thủy sản cũng có khả năng tạo 
thu nhập cao cho người lao động trong giai đoạn 

hiện nay.
Với số liệu về véctơ việc làm của 14 ngành dựa 

trên cơ sở ước lượng số người từ 15 tuổi trở lên tham 
gia vào các ngành kinh tế, xác định được véctơ hệ 
số sử dụng lao động và nhân tử việc làm của từng 
ngành (Phụ lục 3). Đánh giá tác động của các ngành 
thông qua nhân tử việc làm (Hình 3) cho thấy các 
ngành Nông nghiệp (mã ngành 1), Thủy sản (mã 
ngành 3), Dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng 
(mã ngành 14), Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, sửa chữa 
xe (mã ngành 8), Xây dựng (mã ngành 7) là những 
ngành có nhân tử việc làm cao nhất. Nhân tử việc 

Hình 2: Nhân tử thu nhập của 14 ngành kinh tế
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Với số liệu về véctơ việc làm của 14 ngành dựa trên cơ sở ước lượng số người từ 15 tuổi trở lên tham 
gia vào các ngành kinh tế, xác định được véctơ hệ số sử dụng lao động và nhân tử việc làm của từng ngành 
(Phụ lục 3). Đánh giá tác động của các ngành thông qua nhân tử việc làm (Hình 3) cho thấy các ngành Nông 
nghiệp (mã ngành 1), Thủy sản (mã ngành 3), Dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng (mã ngành 14), Dịch 
vụ bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe (mã ngành 8), Xây dựng (mã ngành 7) là những ngành có nhân tử việc làm 
cao nhất. Nhân tử việc làm các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp có các giá trị cao nhất được giải thích là do 
đặc điểm phân bổ lực lượng lao động trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam với 42% lượng lượng lao động 
đang làm việc trong ngành Nông nghiệp. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là mặc dù ngành nông nghiệp vẫn 
đang hấp thụ tỷ lệ lao động lớn (thâm dụng lao động) song hầu hết việc làm trong ngành nông nghiệp hiện 
nay chưa đạt toàn dụng lao động (thời gian làm việc hiệu dụng còn thấp, tỷ lệ dư thừa lao động thực tế cao).   

Hình 3: Nhân tử việc làm của 14 ngành kinh tế 

 
 

4. Kết luận và hàm ý chính sách 
Từ kết quả phân tích các nhân tử sản lượng, thu nhập và việc làm của 14 ngành kinh tế theo tiếp cận 

mô hình liên ngành mở rộng, một số hàm ý chính sách có thể được đưa ra như sau:  
Thứ nhất, ngành Xây dựng và ngành Thủy sản có khả năng tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với sản 

lượng của nền kinh tế; đồng thời hai ngành này cũng tác động lớn nhất đến sự gia tăng thu nhập của hộ gia 
đình và tạo việc làm cho nền kinh tế. Điều này hàm ý rằng khi ưu tiên kích cầu tiêu dùng hoặc gia tăng đầu 
tư (đặc biệt là nguồn chi tiêu công) vào ngành Xây dựng và ngành Thủy sản (đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh 
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Thứ hai, trong giai đoạn hiện nay bên cạnh kích cầu tiêu dùng và đầu tư vào ngành Xây dựng và 
Thủy sản, đồng thời cần kiểm soát chi phí đầu vào (chi phí trung gian) sẽ góp phần cải thiện hiệu quả của hai 
ngành này nói riêng và nền kinh tế nói chung. 

Thứ ba, các ngành Nông nghiệp và Lâm nghiệp vẫn còn thâm dụng lao động tuy nhiên khả năng tạo 
ra sản lượng và thu nhập của những ngành này thấp hơn trong tương quan với các ngành khác. Điều này hàm 
ý trong giai đoạn hiện nay đồng thời với việc kích cầu tiêu dùng sản phẩm của ngành ngành Thủy sản, ngành 
Xây dựng thì cần hỗ trợ và thu hút sự chuyển dịch lao động từ ngành trồng trọt và chăn nuôi, ngành lâm 
nghiệp sang ngành thủy sản, ngành dịch vụ và xây dựng. 

Thứ tư, mặc dù các ngành Quản lý nhà nước, quốc phòng và an ninh; Dịch vụ phục vụ cá nhân và 
cộng đồng có khả năng giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho người lao động khá cao, song nguồn thu nhập 
của các ngành này chủ yếu là tiền lương từ nguồn ngân sách nhà nước, vì vậy trong giai đoạn hiện nay cần 
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làm các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp có các 
giá trị cao nhất được giải thích là do đặc điểm phân 
bổ lực lượng lao động trong giai đoạn hiện nay của 
Việt Nam với 42% lượng lượng lao động đang làm 
việc trong ngành Nông nghiệp. Tuy nhiên, một điểm 
đáng lưu ý là mặc dù ngành nông nghiệp vẫn đang 
hấp thụ tỷ lệ lao động lớn (thâm dụng lao động) song 
hầu hết việc làm trong ngành nông nghiệp hiện nay 
chưa đạt toàn dụng lao động (thời gian làm việc hiệu 
dụng còn thấp, tỷ lệ dư thừa lao động thực tế cao).  

4. Kết luận và hàm ý chính sách
Từ kết quả phân tích các nhân tử sản lượng, thu 

nhập và việc làm của 14 ngành kinh tế theo tiếp cận 
mô hình liên ngành mở rộng, một số hàm ý chính 
sách có thể được đưa ra như sau: 

Thứ nhất, ngành Xây dựng và ngành Thủy sản 
có khả năng tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với sản 
lượng của nền kinh tế; đồng thời hai ngành này cũng 
tác động lớn nhất đến sự gia tăng thu nhập của hộ 
gia đình và tạo việc làm cho nền kinh tế. Điều này 
hàm ý rằng khi ưu tiên kích cầu tiêu dùng hoặc gia 
tăng đầu tư (đặc biệt là nguồn chi tiêu công) vào 
ngành Xây dựng và ngành Thủy sản (đẩy mạnh đầu 
tư phát triển kinh tế biển) sẽ có khả năng tạo ra được 
nhiều việc làm hơn và thu nhập tạo ra từ lao động 

cũng cao hơn. 
Thứ hai, trong giai đoạn hiện nay bên cạnh kích 

cầu tiêu dùng và đầu tư vào ngành Xây dựng và Thủy 
sản, đồng thời cần kiểm soát chi phí đầu vào (chi phí 
trung gian) sẽ góp phần cải thiện hiệu quả của hai 
ngành này nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Thứ ba, các ngành Nông nghiệp và Lâm nghiệp 
vẫn còn thâm dụng lao động tuy nhiên khả năng tạo 
ra sản lượng và thu nhập của những ngành này thấp 
hơn trong tương quan với các ngành khác. Điều này 
hàm ý trong giai đoạn hiện nay đồng thời với việc 
kích cầu tiêu dùng sản phẩm của ngành ngành Thủy 
sản, ngành Xây dựng thì cần hỗ trợ và thu hút sự 
chuyển dịch lao động từ ngành trồng trọt và chăn 
nuôi, ngành lâm nghiệp sang ngành thủy sản, ngành 
dịch vụ và xây dựng.

Thứ tư, mặc dù các ngành Quản lý nhà nước, quốc 
phòng và an ninh; Dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng 
đồng có khả năng giải quyết việc làm và tạo thu nhập 
cho người lao động khá cao, song nguồn thu nhập 
của các ngành này chủ yếu là tiền lương từ nguồn 
ngân sách nhà nước, vì vậy trong giai đoạn hiện nay 
cần tiếp tục cải cách khu vực công và xã hội hóa các 
dịch vụ công nhằm giảm áp lực tiền lương và tăng 
cường tính cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ công.
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